BẢNG CÔNG KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 8: 
NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
THỰC HIỆN 4 TUẦN (TỪ 23/03/2026-17/04/2026)
LỚP 3 TUỔI A
GVTH: TRẦN THỊ KIM HUỆ - ĐÀO THỊ VƯỢNG
	Hoạt động
	Tuần 1 
(từ 23/03-27/03/2026)
	    Tuần 2
(từ 30/03-03/04/2026)
	Tuần 3
(từ 06/04-10/04/2026)
	Tuần 4
(từ 13/04-17/04/2026)

	
	Nước
	Một số HTTN

	Một số HTTN
	Mùa hè với bé

	Đón trẻ, Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Cô tươi cười, ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông/bà, bố/mẹ. Nhắc trẻ thay dép vào lớp cất ba lô vào tủ có ký hiệu riêng của từng trẻ

	
	Phối hợp với PH:
- Dạy trẻ biết tên các nguồn nước và tác dụng của nước đối với đời sống con người, phòng tránh các bệnh thường gặp vào mùa hè
+ Phụ huynh dạy trẻ vẽ, viết nguệch ngoạc để tạo hình theo ý thích của trẻ (MT85-PHPH)
	Phối hợp với PH:
- Dạy trẻ biết một số hiện tượng thời tiết, thiên nhiên sảy ra hằng ngày 
+ Dạy trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định để giữ vệ sinh môi trường (MT97-CS25-PHPH)
	Phối hợp với PH:
- Dạy trẻ biết đội mũ, nón khi ra trời nắng, mưa mặc quần áo trang phục phù hợp với thời tiết và mùa 
+ Biết mô tả những dấu diệu nổi bật của thời tiết và các mùa trong năm 
	Phối hợp với PH:
- Về tình hình sức khoẻ của trẻ, phụ huynh dạy trẻ biết ném trúng đích ngang xa 1,5m 
+ Dạy trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của mùa hè (MT40-PHPH) 

	
	* Chơi với đồ chơi trong lớp:
- Cho trẻ chơi: Nút ghép hình, bộ lắp ghép
- Chơi với đồ chơi trong lớp: Bộ xếp hình XD, ghép nút tròn
- Chơi với đồ chơi trong lớp: Bộ ghép hình hoa, ghép nút tròn 
- Cho trẻ chơi đồ chơi xâu vòng, bộ xếp hình xây dựng

	
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về các nguồn nước, tác dụng của nước, cách sử dụng tiết kiệm nước

	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về các hiện tượng thiên nhiên (mưa, gió, sấm, chớp, cầu vồng, bão..)
	- Trò chuyện với trẻ:
 + Về các hiện tượng thiên nhiên (mưa, gió, sấm, chớp, cầu vồng, bão..)
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về các hoạt động trong mùa hè, về trang phục mùa hè


	Thể dục sáng
	- Tập kết hợp với lời bài hát “Cho tôi đi làm mưa với ” 
+ Hô hấp 2: Thổi bóng bay
+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao
+ Bụng 4: Đứng cúi người về trước, ngả người ra sau
+ Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang 
+ Bật tại chỗ

	Hoạt động học
	 
Thứ 2
	PTVĐ: 
- VĐCB: Trườn zích zắc qua 4-5 điểm
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Rèn kỹ năng trườn cho trẻ
	PTVĐ 
- VĐCB: Chuyền bắt bóng sang hai bên theo hàng ngang
(MT 11)
- TCVĐ: Bật cao đập bóng
Rèn kỹ năng chuyền bóng
	PTVĐ 
- VĐCB: Bò theo hướng thẳng, trườn qua vật cản

Rèn kỹ năng trườn qua vật cản
	PTVĐ
- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang. Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng
(MT18)
Rèn kỹ năng ném trúng đích nằm ngang 

	
	Thứ 3
	LQVT:
- Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm
(MT56)

	LQVT
- Ôn luyện gộp 2 nhóm đối tượng cùng loại trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả  Rèn kỹ năng gộp và đếm
	LQVT:
- Ôn luyện so sánh 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5
	LQVT 
- Ôn luyện so sánh: To- nhỏ


	
	Thứ 4
	KPKH:
- Tìm hiểu một số nguồn nước
	KPKH
- Tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên
HD ƯD STEAM (5E)
 (MT 30)
	KPKH
- Ngày và đêm
	KPKH:
- Thời tiết mùa hè 
(MT 40)

	
	Thứ 5
	LQVVH:
- Thơ “Đi nắng”
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	LQVVH:
- Thơ “Cầu vồng”  
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	LQVVH:
Truyện “Giọt nước tí xíu”
	 LQVVH:
- Thơ “Nắng mùa hè”  
Rèn kỹ năng đọc rõ lời

	
	Thứ 6
	Âm nhạc:
- NDTT: DH « Mùa hè đến »
(MT102-CS26)
- NDKH: 
+ NH “Cho tôi đi làm mưa với”
+ TCÂN: Ai nhanh nhất
	Tạo hình:
- Vẽ mây, mưa
(ĐT)
Rèn tư thế ngồi, kỹ năng vẽ cho trẻ

	Âm nhạc:
- NDTT: Dạy VĐTN “Trời nắng trời mưa”
- NDKH:
+ Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với”
+ TCÂN: Ai ra ngoài 
	Tạo hình:
- Vẽ ông mặt trời (M)
(MT 111)
Rèn kỹ năng cầm bút và vẽ cho trẻ

	Hoạt động ngoài trời
(MT85)
(T1)
	 
Thứ 2
	- HĐMĐ: QS bầu trời                              - TCVĐ: Nhảy bao bố
- CTD: Đong nước, chơi với cát động lực, vẽ phấn
	- HĐMĐ: QS bầu trời
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- CTD: Xếp hình bằng que, cắp cua, làm mèo bằng lá chuối
	- HĐMĐ: Thí nghiệm Sự đổi màu của nước
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- CTD: Gẩy chun, chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ nước
	- HĐMĐ: QS bầu trời                 
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- CTD: Xếp hình bằng que, cắp cua, làm tranh từ lá cây

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Hướng dẫn cách sử dụng kính lúp
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với kính lúp, gẩy chun, chăm sóc cây
Rèn kỹ năng sử dụng kính lúp đúng cách
	- HĐMĐ: QS đất, đá, sỏi, cát
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Cho trẻ trải nghiệm chơi với cát, nước, sỏi, đá
	- HĐMĐ: Thăm quan ở vườn cổ tích                 
- TCVĐ: Nhảy cao bắt bóng                  - Chơi tự do: Xếp hình từ hột hạt; nhặt lá cây, vẽ phấn

	- HĐMĐ: Thí nghiệm hòa màu vào nước                       - TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi đu quay, cầu trượt

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Thăm quan vườn hoa hồng
- TCDG: Kéo co
- CTD: Nhặt lá cây, chơi với nước, vẽ phấn

	- HĐMĐ: Thí nghiệm Vũ điệu sắc màu                             - TCDG: Nhảy bao bố                      
- CTD: Chơi với lá cây, vẽ phấn, câu cá
Rèn kỹ năng sử dụng vật thật làm thí nghiệm
	- HĐMD: QS Cây Osaka- Cây xà cừ
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD: Câu cá, chăm sóc cây, cắp cua

	- HĐMĐ: Thăm quan vườn rau
- TCDG: Rồng rắn
- CTD; Nhặt lá rụng, vẽ phấn, làm mèo bằng lá chuối

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Thí nghiệm Sự kì diệu của giấy ăn
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- CTD: Xếp hình từ nắp chai, đánh gôn, chơi với cát động lực
	- HĐMĐ: QS bầu trời
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- CTD: Vẽ màu trên giấy bóng, chăm sóc cây, đánh bóng vào gôn
	- HĐMĐ: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm trong nước
(MT34)
 - TCVĐ: Đập bóng                      - CTD: Nhặt lá rụng, tưới cây, vẽ phấn
	- HĐMĐ: Thí nghiệm vẽ hình nổi trên nước                                             - TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ                                - CTD: Chơi với nước, tạo ông mặt trời từ hạt ngô, đánh gôn

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa
- TCVĐ: Ném trúng đích nằm ngang
- CTD: Cắp cua, vẽ phấn trên sân, tưới cây
Rèn kỹ năng ném trúng đích nằm ngang
	- HĐMĐ: Trò chơi Rồng rắn
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD: Xếp hình từ nắp chai, cắp cua, vẽ nước trên sân
	- HĐMĐ: Trò chơi chuyền bóng bằng bụng
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- CTD: Thổi bóng bay, câu cá, ô ăn quan
	- HĐMĐ: Trò chơi “Trời nắng, trời mưa”
- TCDG: Chi chi chành chành         - CTD: Cắp cua, vẽ nước trên sân, xâu vòng    


	HĐ (Thay thế HĐ góc)
	
Thứ 3
	HĐ Thể thao: Trò chơi thi xem đội nào nhanh 
	Hoạt động thăm quan: Thăm quan lớp 4A
	HĐ Thể thao: Chuyển vòng bằng chân 
	Hoạt động thể thao: Kéo co

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Chơi với nước
	Hoạt động thăm quan: Thăm quan phòng hiệu bộ
	Hoạt động thăm quan: Thăm quan lớp 4ª1
	Hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá cây ở sân trường

	Hoạt động góc (MT83)
(tuần 3)
	1. Góc phân vai
Tuần 1: Nấu ăn. Bán hàng
Tuần 2: Bán hàng, Nấu ăn
Tuần 3: Quầy bán nước giải khát. Nấu ăn
Tuần 4: Gia đình, bán hàng
2. Góc xây dựng
Tuần 1: XD bể bơi
Tuần 2: XD công viên nước...
Tuần 3: XD ao cá
Tuần 4: XD công viên nước
3. Góc học tập:
Tuần 1: Xem tranh ảnh/ lô tô về nguồn nước
Tuần 2: Nắp nút chai
Tuần 3: Xem tranh chuyện về chủ đề (MT83)
Tuần 4: Xem tranh/ảnh, lô tô về trang phục/hoạt động trong mùa hè
4. Góc nghệ thuật:
Tuần 1: Vẽ mây, mưa
Tuần 2: Nặn cầu vồng 
Tuần 3: Vẽ ông mặt trời
Tuần 4: Hát, đọc thơ về chủ đề
5. Góc thiên nhiên:
Tuần 1: Chăm sóc cây
Tuần 2: Đong nước, chơi với sỏi
Tuần 3: Chăm sóc cây xanh
Tuần 4: Chơi với cát 

	Ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước khi ăn: Trẻ thực hiện được thao tác rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn
- Tổ chức giờ ăn: Trò chuyện về tên gọi các món ăn, ích lợi của các món ăn đó đối với con người. Biết mời cô, mời các bạn trước khi ăn, không đùa nghịch trong giờ ăn, ăn từ tốn
- Tổ chức giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đảm bảo đủ ấm cho trẻ 

	Hoạt động chiều
	 
Thứ 2
	- Vui giao thông
« Bé đi xe buýt »
(CT tôi yêu VN)
	- Tô màu cầu vồng
(sách TH trang 23)
	- Vẽ cái diều
(sách TH trang 24)
Rèn kỹ năng vẽ và tô màu
	- Vui giao thông
“Bãi biển đông đúc-Quy tắc khi đi chơi ở biển”

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ KNS : Sử dụng nước tiết kiệm
	- Dạy trẻ KNS : Sử dụng điện tiết kiệm 
(sách KNS trang 21)
	- Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ KN mặc áo (cởi và cài cúc áo)
	[bookmark: _GoBack]- Trò chơi : Thi xem ai giỏi hơn 

	
	Thứ 4
	- Số lượng trong phạm vi 5 (sách LQVT trang 18)   

	- Luyện đọc diễn cảm bài thơ Đi nắng
	- Dự án Ngôi nhà đứng vững khi gặp gió bão
(tiết 1)
	- Nặn cầu vồng
(sách TH trang 28)

	
	Thứ 5
	- Dạy trẻ KNS : KN an toàn « Bé không chơi gần khu vực nguy hiểm »
	- Dạy trẻ KNS : Bỏ rác đúng nơi quy định
(MT97-C25)
	- Dự án Ngôi nhà đứng vững khi gặp gió bão
(tiết 2)
	- Dạy trẻ KNS : Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè (sách KNS trang 5)

	
	Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần



